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	 ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HƯNG YÊN

Số: ……/TTr-UBND

(Dự thảo)
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Hưng Yên, ngày      tháng      năm 2026


TỜ TRÌNH

Đề nghị ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh
 Quy định chính sách hỗ trợ thu nhập đối với một số thành viên thuộc hộ nghèo, hộ thoát nghèo và chính sách bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ thoát nghèo 
trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2026-2030 
 Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 89/2025/QH15;
Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 46/2014/QH13 và Luật số 51/2024/QH15;

Căn cứ Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Nghị định số 30/2025/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021  của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội;

 Căn cứ Nghị định số 76/2024/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội;

Căn cứ Nghị định số 176/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về trợ cấp hưu trí xã hội;

Căn cứ Nghị định số 351/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2026-2030;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 27 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích, bệnh, tật và bệnh nghề nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 50/2024/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục bệnh hiểm nghèo để các tổ chức, cá nhân vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo;

Căn cứ Thông tư số 25/2025/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội, Luật An toàn, vệ sinh lao động về lĩnh vực y tế và một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh;
Căn cứ ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Thông báo số….
Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số …………

Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ thu nhập đối với một số thành viên thuộc hộ nghèo, hộ thoát nghèo và chính sách bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ thoát nghèo trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2026-2030, với nội dung sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN  HÀNH NGHỊ QUYẾT
1. Cơ sở chính trị, pháp lý

1.1. Cơ sở chính trị

Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới yêu cầu: “Xây dựng hệ thống an sinh xã hội bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa, không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Hoàn thiện hệ thống trợ giúp xã hội theo hướng quan tâm cả đời sống vật chất và tinh thần, giúp người dân kịp thời khắc phục khó khăn do tác động của khủng hoảng kinh tế, xã hội, thiên tai, dịch bệnh và các rủi ro khác. …; Nhà nước ưu tiên hỗ trợ cho người không có khả năng lao động, người khuyết tật, người cao tuổi, người di cư và gia đình có trẻ em, người thu nhập thấp…”;
Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, nhiệm vụ trọng tâm đề ra: “Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống của Nhân dân”.
1.2. Căn cứ pháp lý

Tại khoản 7 Điều 15 Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025 quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trong lĩnh vực giáo dục, y tế, lao động, văn hóa, xã hội, thể dục, thể thao: “a) Quyết định chính sách, biện pháp về phát triển sự nghiệp giáo dục, y tế, bảo đảm an sinh xã hội của địa phương theo quy định của pháp luật” và “c) Quyết định chính sách, biện pháp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân; bảo vệ và chăm sóc trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, người nghèo, trẻ mồ côi không nơi nương tựa và các đối tượng chính sách khác tại địa phương”;
Tại điểm c khoản 1 Điều 21 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19/02/2025, được sửa đổi, bổ sung ngày 26/6/2025: Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành Nghị quyết để quy định “Chính sách, biện pháp nhắm phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, quốc phòng, an ninh ở địa phương; biện pháp khác có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; phân cấp và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp”;
Tại điểm l khoản 9 Điều 31 Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh: “l. Quyết định các chế độ chi ngân sách để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, phù hợp với tình hình thực tế và khả năng cân đối của ngân sách địa phương.”;
Khoản 1 Điều 79 Luật Trẻ em ngày 05/4/2016 quy định “Quốc hội, hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện quyết định mục tiêu, chỉ tiêu, chính sách, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo thẩm quyền để thực hiện quyền trẻ em; giám sát việc thực hiện quyền trẻ em theo quy định của pháp luật; phân bổ ngân sách hàng năm để bảo đảm thực hiện quyền trẻ em”;
Khoản 3 Điều 5 Luật Người khuyết tật ngày 17/6/2010 quy định “Bảo trợ xã hội; trợ giúp người khuyết tật trong chăm sóc sức khỏe, giáo dục, dạy nghề, việc làm, văn hóa, thể thao, giải trí, tiếp cận công trình công cộng và công nghệ thông tin, tham gia giao thông; ưu tiên thực hiện chính sách bảo trợ xã hội và hỗ trợ người khuyết tật là trẻ em, người cao tuổi”;
Điều 2 Nghị định 351/2025/NĐ-CP ngày 30/12/2025 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều quốc gia năm 2026: “1. Tiếp tục thực hiện chuẩn nghèo 4 đa chiều giai đoạn 2022 - 2025 theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 07/2021/NĐ CP ngày 27 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025 (sau đây gọi là Nghị định số 07/2021/NĐ-CP) từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026. 2. Chuẩn nghèo quy định tại khoản 1 Điều này là căn cứ để đo lường và giám sát mức độ thiếu hụt về thu nhập và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người dân; là cơ sở xác định đối tượng để thực hiện các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội và hoạch định các chính sách kinh tế - xã hội khác năm 2026”;
Điểm a khoản 1 Điều 3 Nghị định số 07/2021/NĐ-CP, quy định tiêu chí về thu nhập chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025: Khu vực nông thôn là 1.500.000 đồng/người/tháng, khu vực thành thị là 2.000.000 đồng/người/tháng;
Điểm a khoản 1 Điều 3 Nghị định 351/2025/NĐ-CP ngày 30/12/2025 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2027-2030: “Ở khu vực nông thôn: thu nhập bình quân đầu người của hộ gia đình là 2.200.000 đồng/người/tháng. Ở khu vực đô thị: thu nhập bình quân đầu người của hộ gia đình là 2.800.000 đồng/người/tháng”;
Điểm d, khoản 6 Điều 4 Nghị định 351/2025/NĐ-CP ngày 30/12/2025 của Chính phủ quy định đối với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: quy định “Tổ chức thực hiện các giải pháp hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo nâng cao thu nhập và khả năng tiếp cận, sử dụng hiệu quả các dịch vụ xã hội cơ bản”;
2. Căn cứ thực tiễn

Trong những năm trước, trước thời điểm sáp nhập tỉnh Hưng Yên cũ có chính sách đặc thù riêng của tỉnh (Nghị quyết số 536/2024/NQ-HĐND ngày 11/12/2024 của HĐND tỉnh quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với một số đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, năm 2025) mang lại hiệu quả rõ rệt, giúp tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm từ 2,55% (năm 2021), với 10.368 hộ xuống còn 0,44% (năm 2024), với 1.794 hộ;
Kết quả rà soát đến cuối năm 2025, tổng số hộ nghèo toàn tỉnh là 10.335 hộ, tỷ lệ hộ nghèo 0,99% (UBND tỉnh đã phê duyệt tại Quyết định số 2226/QĐ-UBND ngày 22/12/2025), trong đó hộ nghèo không có khả năng lao động là 7.725 hộ (chiếm 74%) các thành viên của những hộ này đa phần thuộc diện không có khả năng lao động (người cao tuổi cô đơn, người khuyết tật, trẻ em, người mắc bệnh hiểm nghèo, người mắc bệnh cần chữa trị dài ngày…); các đối tượng  không thể tiếp cận với các chính sách về đào tạo nghề, tạo việc làm, tạo sinh kế, … do đó không có thu nhập hằng tháng; 
Ngày 23/12/2025, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 815/NQ-HĐND quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với một số đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Hưng Yên (Nghị quyết này có hiệu lực từ 01/01/2026 đến hết ngày 31/12/2026);

Theo Nghị định 351/2025/NĐ-CP ngày 30/12/2025 của Chính phủ quy định về chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2026-2030; năm 2026 vẫn thực hiện theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021 – 2025; từ năm 2027, thực hiện theo chuẩn nghèo mới (thay đổi mức chuẩn thu nhập bình quân: Khu vực nông thôn nâng từ 1.500.000 đồng/người/tháng lên 2.200.000 đồng/người/tháng; Khu vực thành thị nâng từ 2.000.000 đồng/người/tháng lên 2.800.000 đồng/người/tháng). 

Do thay đổi mức chuẩn thu nhập, nhiều hộ vừa thoát nghèo năm 2026 và các năm trước có thể lại tái nghèo năm 2027. Vì vậy, kết quả sau rà soát sẽ có biến động lớn, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh sẽ có sự tăng đột biến (dự tính năm 2027 sẽ có khoảng 2,5% hộ nghèo đa chiều theo chuẩn mới, với số lượng khoảng 20.000 hộ).
3. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết
Trong những năm qua, tỉnh Hưng Yên đặc biệt quan tâm đến công tác giảm nghèo bền vững; xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân và thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các nhóm dân cư. 
Mặc dù công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo giảm qua các năm, song vẫn còn một bộ phận người dân có thu nhập thấp, đời sống còn khó khăn, khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản còn hạn chế. Nhiều hộ vừa thoát nghèo có mức sống chưa thực sự ổn định, dễ bị tác động bởi các yếu tố như thiên tai, dịch bệnh, biến động thị trường lao động, chi phí khám chữa bệnh, dẫn đến nguy cơ tái nghèo cao.
Từ những căn cứ nêu trên, việc xây dựng Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ thu nhập đối với một số thành viên thuộc hộ nghèo, hộ thoát nghèo và chính sách bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ thoát nghèo trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2026-2030 là rất cần thiết và cấp bách nhằm hỗ trợ người nghèo, người mới thoát nghèo ổn định cuộc sống, nâng cao thu nhập, duy trì khả năng tiếp cận dịch vụ y tế, hạn chế tái nghèo, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2026 - 2030.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT
1. Mục đích
- Hỗ trợ thành viên không có khả năng lao động, người cao tuổi, người khuyết tật nặng hoặc người mắc bệnh hiểm nghèo….. thuộc hộ nghèo, hộ thoát nghèo có mức thu nhập bằng mức thu nhập của chuẩn nghèo quốc gia để có thu nhập hằng tháng có một nguồn thu nhập ổn định để trang trải cuộc sống tối thiểu;
- Việc hỗ trợ thu nhập và bảo hiểm y tế (BHYT) nhằm tạo ra một "tấm lưới an sinh", giúp các hộ thoát nghèo để hạn chế việc tái nghèo khi gặp biến cố về sức khỏe hoặc kinh tế;
- Để phấn đấu năm 2026, tỉnh Hưng Yên không còn hộ nghèo (theo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 94/TB-UBND ngày 24/4/2026 của UBND tỉnh); phấn đấu đến năm 2030 toàn tỉnh Hưng Yên không còn hộ nghèo theo quy định về chuẩn nghèo đa chiều quốc gia và hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030.
2. Quan điểm
- Xây dựng trên cơ sở tuân thủ Hiến pháp, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Bảo hiểm y tế và các văn bản chỉ đạo của Trung ương về chuẩn nghèo đa chiều quốc gia;
- Chính sách phải hướng trực tiếp đến đối tượng thực sự cần trợ giúp, đảm bảo tính công bằng, công khai, minh bạch và đúng đối tượng; hỗ trợ những thành viên không có khả năng lao động và không có nguồn thu nhập ổn định, đối tượng bảo trợ trợ xã hội… thuộc hộ nghèo, hộ thoát nghèo; 
- Chính sách phải phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội và khả năng ngân sách của tỉnh giai đoạn 2026 -2030, tránh phát sinh thủ tục hành chính phức tạp;
- Bảo đảm tỉnh ổn định, lâu dài giúp các địa phương chủ động kế hoạch thực hiện hằng năm; tăng cường trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong triển khai chính sách an sinh xã hội;
- Bên cạnh nguồn ngân sách nhà nước làm chủ đạo, quan điểm của tỉnh là khuyến khích sự tham gia, chung tay của các tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp và cộng đồng để tối ưu hóa nguồn lực hỗ trợ cho người nghèo, người thoát nghèo trên địa bàn.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
Việc xây dựng dự thảo Nghị quyết đã được thực hiện đầy đủ theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025. 
1. Chỉ đạo xây dựng:

2. Xin ý kiến gióp ý vào dự thảo 

Sau khi xây dựng dự thảo Nghị quyết, Sở Nông nghệp và Môi trường đã xin ý kiến đóng góp của Sở Tài chính và Sở Tư pháp  (tại Văn bản số ......);
Sau khi có ý kiến đóng góp bằng văn bản của các đơn vị, Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp thu, giải trình và hoàn thiện dự thảo Nghị quyết (có bảng tổng hợp tiếp thu, giải trình góp ý của các sở gửi kèm theo).
3. Thẩm định dự thảo Nghị quyết
Sở Nông nghiệp và Môi trường xin ý kiến Sở Tư pháp tại Công văn số….;
Sở Tư pháp đã có Văn bản thẩm định số…………
IV. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC
Nguồn kinh phí do ngân sách tỉnh đảm bảo theo phân cấp chính sách hiện hành. Tổng nhu cầu nguồn lực tài chính để thực hiện giai đoạn 2026-2030 là 2.512.174.245.000 đồng (bình quân khoảng 502 tỷ đồng/năm), cụ thể

1. Năm 2026

Căn cứ kết quả rà soát hộ nghèo năm 2025, với định mức đề xuất thực hiện các cơ chế, chính sách nêu trên, cần nguồn lực tài chính để thực hiện trong năm 2026 như sau:

- Hỗ trợ thu nhập hàng tháng: 222.204.000.000 đồng, trong đó:

+ Khu vực thành thị: 30.867.000.000 đồng;

+ Khu vực nông thôn: 191.337.000.000 đồng.

- Hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế: 3.159.000.000 đồng

- Tổng kinh phí để thực hiện trong năm 2026 là: 225.363.000.000 đồng, trong đó:

+ Đã bố trí năm 2026: 165.276.000.000 đồng;

+ Cần bổ sung thêm cho năm 2026: 60.087.000.000 đồng.

2. Thực hiện từ năm 2027-2030

Căn cứ kết quả rà soát hộ nghèo năm 2026 và dự tính hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều mới, với định mức đề xuất thực hiện cơ chế, chính sách như trên, cần nguồn lực tài chính để thực hiện từ năm 2027-2030 như sau:

- Hỗ trợ thu nhập hàng tháng: 2.204.342.400.000 đồng, trong đó:

+ Khu vực thành thị: 335.707.200.000 đồng;

+ Khu vực nông thôn: 1.868.635.200.000 đồng.

- Hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế: 82.468.854.000 đồng

- Tổng nhu cầu kinh phí dự kiến để thực hiện giai đoạn 2027-2030 là: 2.286.811.254.000 đồng. Nhu cầu kinh phí thực tế sẽ phụ thuộc vào kết quả rà soát chính thức vào cuối năm 2026 (theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2027-2030 tại Điều 3 Nghị định số 351/2025/NĐ-CP).
(chi tiết phụ lục đính kèm)
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
1. Bố cục: Dự thảo Nghị quyết được xây dựng với 7 Điều, trong đó:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Điều 2. Đối tượng áp dụng 
Điều 3. Hỗ trợ thu nhập hằng tháng
Điều 4. Hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế
Điều 5. Kinh phí thực hiện
Điều 6. Hiệu lực thi hành
Điều 7. Tổ chức thực hiện
2. Nội dung cơ bản
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này quy định chính sách hỗ trợ thu nhập đối với một số thành viên thuộc hộ nghèo, hộ thoát nghèo và chính sách bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ thoát nghèo trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2026-2030.
Điều 2. Đối tượng áp dụng 
1. Người thuộc hộ nghèo, hộ thoát nghèo được cấp có thẩm quyền công nhận từ năm 2025 đến năm 2030 đang hưởng trợ cấp xã hội, trợ cấp hưu trí xã hội, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân người có công với cách mạng hằng tháng từ ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật dưới mức chuẩn nghèo đa chiều quốc gia theo quy định;
2. Người thuộc hộ nghèo, hộ thoát nghèo được cấp có thẩm quyền công nhận từ năm 2025 đến năm 2030 không có thu nhập hằng tháng (tiền lương, tiền công, lương hưu, trợ cấp xã hội, trợ cấp hưu trí xã hội, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân người có công với cách mạng và các khoản trợ cấp khác từ ngân sách nhà nước) thuộc một trong các trường hợp sau:
a) Người bị tổn thương cơ thể từ 81% trở lên theo quy định tại Bảng 1, Bảng 2, Bảng 3 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH của  Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích, bệnh, tật và bệnh nghề nghiệp;
b) Người mắc bệnh hiểm nghèo theo quy định tại Danh mục ban hành kèm theo Thông tư số 50/2024/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành danh mục bệnh hiểm nghèo để các tổ chức, cá nhân vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo;
c) Người mắc bệnh cần chữa trị dài ngày theo quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 25/2025/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội, Luật An toàn, vệ sinh lao động về lĩnh vực y tế và một số điều của Luật Khám chữa bệnh;
d) Trẻ em;
đ) Người từ đủ 16 tuổi nhưng đang học văn hóa, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhất được hưởng chính sách hỗ trợ cho đến khi kết thúc khóa học, nhưng tối đa không quá 22 tuổi;
e) Người cao tuổi từ đủ 60 tuổi trở lên thuộc một trong các trường hợp sau:
- Không có vợ, chồng, con (bao gồm cả trường hợp: có vợ hoặc chồng nhưng đã li hôn; có vợ, chồng, con nhưng người này đã chết, mất tích theo quy định của pháp luật);
- Có vợ hoặc chồng và không có con (bao gồm cả trường hợp có con nhưng con đã chết hoặc mất tích theo quy định của pháp luật;
- Có vợ, chồng, con nhưng người này thuộc một trong các trường hợp: đang hưởng trợ cấp xã hội, trợ  cấp hưu trí xã hội, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân người có công với cách mạng hằng tháng tại cộng đồng; đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội; đang chấp hành án phạt tù tại trại giam; đang chấp hành quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; con dưới 18 tuổi đến không quá 22 tuổi đang trong thời gian học văn hóa, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhất; thuộc đối tượng quy định tại các  điểm a, b, c, d, đ khoản này.
3. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
Điều 3. Hỗ trợ thu nhập hằng tháng
1. Hỗ trợ thêm hằng tháng cho các đối tượng tại khoản 1 Điều 2 Nghị quyết này (ngoài phần kinh phí trợ cấp xã hội, trợ cấp hưu trí xã hội, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân người có công với cách mạng hằng tháng từ ngân sách nhà nước) để đảm bảo tổng kinh phí trợ cấp và hỗ trợ bằng mức thu nhập chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2026-2030 do Chính phủ quy định cụ thể như sau:
a) Năm 2026, tổng kinh phí trợ cấp và hỗ trợ là 2.000.000 đồng/người/tháng đối với khu vực đô thị (phường); 1.500.000 đồng/người/tháng đối với khu vực nông thôn (xã);
b) Từ năm 2027 đến năm 2030, tổng kinh phí trợ cấp và  hỗ trợ là 2.800.000 đồng/người/tháng đối với khu vực đô thị (phường); 2.200.000 đồng/người/tháng đối với khu vực nông thôn (xã).
Trong thời gian thực hiện chính sách các đối tượng thuộc khoản 1 Điều 2 Nghị quyết này được hưởng hỗ trợ thêm hằng tháng mà không còn được hưởng trợ cấp xã hội, trợ cấp hưu trí xã hội từ ngân sách nhà nước thì được hỗ trợ 100% mức thu nhập quy định tại điểm a, điểm b khoản này.
2. Hỗ trợ hằng tháng cho các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị quyết này bằng mức thu nhập quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều này.
Điều 4. Hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế
Người thuộc hộ thoát nghèo được cấp có thẩm quyền công nhận từ năm 2025 đến năm 2030 được hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế theo quy định. Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế thì được hưởng mức hỗ trợ cao nhất.
Điều 5. Kinh phí thực hiện
Điều 6. Hiệu lực thi hành
 Nghị quyết này có hiệu lực từ 01 tháng 7 năm 2026 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2030.
Điều 7. Tổ chức thực hiện
Hội đồng nhân dân tỉnh giao:
1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. 
2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 
(Có dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh kèm theo)
Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
	Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- TTTU, TT  HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;

- Ban VHXH, HĐND tỉnh;

- Các Sở:Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính;Tư pháp;

- Lưu: VT, ……
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
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	PHỤ LỤC
 DỰ KIẾN KINH PHÍ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ THU NHẬP
 ĐỐI VỚI NGƯỜI THUỘC HỘ NGHÈO, HỘ THOÁT NGHÈO VÀ HỖ TRỢ BHYT ĐỐI VỚI NGƯỜI THUỘC HỘ THOÁT NGHÈO GIAI ĐOẠN 2026-2030
(Kèm theo Tờ trình số          /TTr-UBND tỉnh  ngày     tháng 6 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh)



	TT
	Nội dung
	Năm 2026
	Từ năm 2027 đến năm 2030

	
	
	Số lượng (người)
	Số tiền đang hưởng hàng  tháng theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP 
	Hỗ trợ thêm theo Nghị quyết số 815/2025/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Hưng Yên
	Hỗ trợ thêm/
Hỗ trợ đủ
(người/tháng)
	Số lượng (người)
	Số tiền đang hưởng hằng tháng theo NĐ 20 
	Hỗ trợ thêm/
Hỗ trợ đủ
(người/tháng)
	Thành tiền /
năm
	Tổng giai đoạn 
2027-2030

	
	
	
	
	Số tiền hỗ trợ (người/tháng)
	Thành tiền/năm
	Số tiền hỗ trợ (người/tháng)
	Thành tiền/
06 tháng
	
	
	
	
	

	I
	Hỗ trợ thu nhập 
	13.786
	
	
	165.276.000.000
	
	56.928.000.000
	21.755
	
	
	551.085.600.000
	2.204.342.400.000

	1
	Khu vực thành thị
	1.653
	
	
	21.603.000.000
	
	9.264.000.000
	2.718
	
	
	83.926.800.000
	335.707.200.000

	1.1
	Người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng quy định tại điểm a khoản 5 Điều 5 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP
	160
	1.000.000
	2.250.000
	4.320.000.000
	0
	0
	160
	1.000.000
	1.800.000
	3.456.000.000
	13.824.000.000

	1.2
	Người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ thoát nghèo không có vợ (chồng), không có con, không có cháu gọi bằng ông (bà) nội, ông (bà) ngoại hoặc có vợ (chồng), có con, có cháu gọi bằng ông (bà) nội, ông (bà) ngoại nhưng những người này đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội hằng tháng, trong đó:
	283
	0
	0
	10.254.000.000
	0
	0
	620
	0
	
	20.832.000.000
	83.328.000.000

	 
	 - Người cao tuổi từ đủ 60 đến 80 tuổi
	261
	0
	3.000.000
	9.396.000.000
	0
	0
	563
	
	2.800.000
	18.916.800.000
	75.667.200.000

	 
	 - Người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên
	22
	0
	3.250.000
	858.000.000
	0
	0
	57
	
	2.800.000
	1.915.200.000
	7.660.800.000

	1.3
	Người khuyết tật nặng thuộc hộ nghèo quy định tại khoản 6 Điều 5 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP
	153
	
	
	2.754.000.000
	
	0
	153
	
	
	3.526.800.000
	14.107.200.000

	 
	 - Trẻ em dưới 16 tuổi
	7
	1.000.000
	1.500.000
	126.000.000
	
	0
	7
	1.000.000
	1.800.000
	151.200.000
	604.800.000

	 
	 - Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 60 tuổi
	74
	750.000
	1.500.000
	1.332.000.000
	
	0
	74
	750.000
	2.050.000
	1.820.400.000
	7.281.600.000

	 
	 - Người từ đủ 60 tuổi trở lên
	72
	1.000.000
	1.500.000
	1.296.000.000
	
	0
	72
	1.000.000
	1.800.000
	1.555.200.000
	6.220.800.000

	1.4
	Người khuyết tật đăc biệt nặng thuộc hộ nghèo quy định tại khoản 6 Điều 5 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP
	285
	
	
	4.275.000.000
	
	0
	285
	
	
	5.712.000.000
	22.848.000.000

	 
	 - Trẻ em dưới 16 tuổi
	24
	1.250.000
	1.250.000
	360.000.000
	
	0
	24
	1.250.000
	1.550.000
	446.400.000
	1.785.600.000

	 
	 - Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 60 tuổi
	137
	1.000.000
	1.250.000
	2.055.000.000
	
	0
	137
	1.000.000
	1.800.000
	2.959.200.000
	11.836.800.000

	 
	 - Người từ đủ 60 tuổi trở lên
	124
	1.250.000
	1.250.000
	1.860.000.000
	
	0
	124
	1.250.000
	1.550.000
	2.306.400.000
	9.225.600.000

	1.5
	Người thuộc hộ nghèo, hộ thoát nghèo được cấp có thẩm quyền công nhận không có nguồn thu nhập hằng tháng thuộc một trong các trường hợp sau:
	772
	
	
	0
	
	9.264.000.000
	1.500
	
	
	50.400.000.000
	201.600.000.000

	 
	 -  Người bị tổn thương cơ thể từ 81% trở lên theo quy định tại Bảng 1, Bảng 2, Bảng 3 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH 
	5
	
	
	0
	2.000.000
	60.000.000
	10
	
	2.800.000
	336.000.000
	1.344.000.000

	 
	 - Người mắc bệnh hiểm nghèo quy định tại Danh mục ban hành kèm theo Thông tư số 50/2024/TT-BYT; người mắc bệnh cần chữa trị dài ngày theo quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 25/2025/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế 
	405
	
	
	0
	2.000.000
	4.860.000.000
	800
	
	2.800.000
	26.880.000.000
	107.520.000.000

	 
	 - Trẻ em
	227
	
	
	0
	2.000.000
	2.724.000.000
	420
	
	2.800.000
	14.112.000.000
	56.448.000.000

	 
	 - Người từ đủ 16 tuổi  trở lên đang học văn hóa, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhất được hưởng chính sách hỗ trợ cho đến khi kết thúc học tối đa không quá 22 tuổi
	135
	
	
	0
	2.000.000
	1.620.000.000
	270
	
	2.800.000
	9.072.000.000
	36.288.000.000

	2
	Khu vực nông thôn
	12.133
	
	
	143.673.000.000
	
	47.664.000.000
	19.037
	
	
	467.158.800.000
	1.868.635.200.000

	2.1
	Người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng quy định tại điểm a khoản 5 Điều 5 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP
	923
	1.000.000
	1.500.000
	16.614.000.000
	0
	0
	923
	1.000.000
	1.200.000
	13.291.200.000
	53.164.800.000

	2.2
	Người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ thoát nghèo không có vợ (chồng), không có con, không có cháu gọi bằng ông (bà) nội, ông (bà) ngoại hoặc có vợ (chồng), có con, có cháu gọi bằng ông (bà) nội, ông (bà) ngoại nhưng những người này đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội hằng tháng, trong đó:
	3.830
	
	
	104.559.000.000
	
	0
	6.030
	
	
	159.192.000.000
	636.768.000.000

	 
	 - Người cao tuổi từ đủ 60 đến 80 tuổi
	3.447
	
	2.250.000
	93.069.000.000
	
	0
	5.510
	
	2.200.000
	145.464.000.000
	581.856.000.000

	 
	 - Người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên
	383
	
	2.500.000
	11.490.000.000
	
	0
	520
	
	2.200.000
	13.728.000.000
	54.912.000.000

	2.3
	Người khuyết tật nặng thuộc hộ nghèo quy định tại khoản 6 Điều 5 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP
	1.248
	
	
	14.976.000.000
	
	0
	1.248
	
	
	19.699.200.000
	78.796.800.000

	 
	 - Trẻ em dưới 16 tuổi
	40
	1.000.000
	1.000.000
	480.000.000
	
	0
	40
	1.000.000
	1.200.000
	576.000.000
	2.304.000.000

	 
	 - Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 60 tuổi
	576
	750.000
	1.000.000
	6.912.000.000
	
	0
	576
	750.000
	1.450.000
	10.022.400.000
	40.089.600.000

	 
	 - Người từ đủ 60 tuổi trở lên
	632
	1.000.000
	1.000.000
	7.584.000.000
	
	0
	632
	1.000.000
	1.200.000
	9.100.800.000
	36.403.200.000

	2.4
	Người khuyết tật đăc biệt nặng thuộc hộ nghèo quy định tại khoản 6 Điều 5 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP
	836
	
	
	7.524.000.000
	
	0
	836
	
	
	10.976.400.000
	43.905.600.000

	 
	 - Trẻ em dưới 16 tuổi
	45
	1.250.000
	750.000
	405.000.000
	
	0
	45
	1.250.000
	950.000
	513.000.000
	2.052.000.000

	 
	 - Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 60 tuổi
	482
	1.000.000
	750.000
	4.338.000.000
	
	0
	482
	1.000.000
	1.200.000
	6.940.800.000
	27.763.200.000

	 
	 - Người từ đủ 60 tuổi trở lên
	309
	1.250.000
	750.000
	2.781.000.000
	
	0
	309
	1.250.000
	950.000
	3.522.600.000
	14.090.400.000

	2.5
	Người thuộc hộ nghèo, hộ thoát nghèo được cấp có thẩm quyền công nhận không có nguồn thu nhập hằng tháng thuộc một trong các trường hợp sau:
	5.296
	
	
	0
	
	47.664.000.000
	10.000
	
	
	264.000.000.000
	1.056.000.000.000

	 
	 -  Người bị tổn thương cơ thể từ 81% trở lên theo quy định tại Bảng 1, Bảng 2, Bảng 3 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH của Bộ Y tế, Bộ Lao động -TBXH
	39
	
	
	
	1.500.000
	351.000.000
	100
	
	2.200.000
	2.640.000.000
	10.560.000.000

	 
	 - Người mắc bệnh hiểm nghèo quy định tại Danh mục ban hành kèm theo Thông tư số 50/2024/TT-BYT ; người mắc bệnh cần chữa trị dài ngày theo quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 25/2025/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế 
	1.746
	
	
	
	1.500.000
	15.714.000.000
	3.000
	
	2.200.000
	79.200.000.000
	316.800.000.000

	 
	 - Trẻ em
	2.461
	
	
	
	1.500.000
	22.149.000.000
	4.400
	
	2.200.000
	116.160.000.000
	464.640.000.000

	 
	 - Người từ đủ 16 tuổi  trở lên đang học văn hóa, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhất được hưởng chính sách hỗ trợ cho đến khi kết thúc học tối đa không quá 22 tuổi
	1.050
	
	
	
	1.500.000
	9.450.000.000
	2.500
	
	2.200.000
	66.000.000.000
	264.000.000.000

	II
	Hỗ trợ bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ thoát nghèo
	5.000
	
	
	
	105.300
	3.159.000.000
	21.755
	
	105.300
	27.489.618.000
	82.468.854.000

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	60.087.000.000
	
	
	
	578.575.218.000
	2.286.811.254.000


